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RÉPERTOIRE DES LIVRES EN FRANÇAIS 
----------------------- 

 

000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

INFORMATIQUE, INFORMATION & OUVRAGES GÉNÉRAUX 
 

1/. Mon premier Larousse des pourquoi?. - Paris : Larousse, 2013. - 159p.; 24cm 

+ Môn loại: 001 / M430PR 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 220 - 221 
 

2/. DE LAGAUSIE, JUSTINE. De plus en plus haut / Justine De Lagausie, Mikhail 

Mitmalka. - Paric : Jeunesse, 2014. - 32p.; 40cm 

+ Môn loại: 001 / PL522E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 05 - 06 
 

3/. MIRZA, SANDRINE. 24 heures dans le monde / Sandrine Mirza, Atelier 

Cartographik. - Paris : Gulf Stream, 2017. - 37p.; 29cm 

+ Môn loại: 001 / V311QU 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 88 - 89 
 

4/. L'encyclopédie Ushua'ia junior. - Paris : Hachette, 2007. - 420p.; 29cm. - (À partir 

de 6 ans) 

+ Môn loại: 034 / L203U 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 21 - 22 
 

5/. REY, ALAIN. Le Petit Robert des noms propres : Dictionnaire illustré / Alain Rey. 

- Nouvelle esdtion refondue et augmentée. - Paris : Le Robert, 2018. - 2671p.; 25cm 

+ Môn loại: 034 / P207R 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 63 - 64 

 

100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC 

PHYLOSOPHIE & PSYCHOLOGIE 
 

6/. GIORDAN, ANDRÉ. Apprendre à prendre des notes / André Giordan, Jérôme 

Saltet. - Édition enrichie. - Paris : J'Ai Lu, 2016. - 122p.; 21cm. - (Librio) 

+ Môn loại: 153.1 / A109A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 228 - 229 
 

7/. MARTINENQ, AUDREY. Apprenons à vivre ensemble / Audrey Martinenq, 

Hamidou Soukouna; Illustrations: Catherine Chion. - Paris : Belin, 2008. - 32p. : Hình ảnh; 

22cm. - (Jeunes et citoyens) 

+ Môn loại: 158.083 / A109P 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 242 - 243 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

SCIENCES SOCIALES 
 

8/. GILLES RENOUARD. 100 fiches pour comprendre la sociologie / Gilles 

Renouard, Marc Montoussé. - 7e édition. - Paris : Bréal, 2017. - 297p.; 24cm 

+ Môn loại: 301 / C203F 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 71 - 72 

 

9/. VALLET, GUILLAUME. Sociologie : Les grandes notions / Guillaume Vallet. - 

Paris : Ellipses, 2016. - 245p.; 24cm 

+ Môn loại: 301.07 / S419 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 67 - 68 
 

10/. DIANTANTU, SERGE. Femme noire d'Afrique, d'Amerique et des Antilles / 

Serge Diantantu. - Antilles : Caraibeditions, 2015. - 30cm 

Tome.1. - 46p. 

+ Môn loại: 305.4092 / F202N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 29 - 30  
 

11/. DIANTANTU, SERGE. Femme noire d'Afrique, d'Amerique et des Antilles / 

Serge Diantantu. - Antilles : Caraibeditions, 2015. - 30cm 

Tome.2. - 46p. 

+ Môn loại: 305.4092 / F202N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 31 - 32 
 

12/. LES ÉPOUX VON GRÜT. II était une fois des femmes fabuleuses / Racontées 

par Les époux Von Grüt; Illustrées par Jane Bodil. - Paris : Larousse, 2018. - 47p.; 34cm 

+ Môn loại: 305.4092 / I-309E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 01 - 02 
 

13/. MOTROT, ISABELLE. Femmes : 40 combattantes pour l'égalité / Isabelle 

Motrot; Véronique Joffre. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2018. - 96p.; 18cm. - (Bam!) 

+ Môn loại: 305.42 / F202 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 05 - 06 
 

14/. MONTESQUIEU. De I' esprit des lois / Montesquieu. - Paris : Flammarion, 1993. 

- 18cm 

Vol.1. - 510p. 

+ Môn loại: 320 / L206D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 81 - 82 
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15/. BEBEY, KIDI. Filles et garçons. Tous différents, tous égaux / Kidi Bebey; 

Illustration: Marianne Maury-Kaufmann. - Paris : Belin, 2008. - 32p. : Hình ảnh; 22cm. - 

(Jeunes et citoyens) 

+ Môn loại: 331.2 / F309E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 87 - 88 
 

16/. Rien à declarer? : Si ! Les droits de l'homme : Declaration universelle des droits 

de l'homme illustrée / Directrice généale: Fabienne Kriegel. - Paris : Chêne, 2016. - 143p.; 

27cm 

+ Môn loại: 341.4 / R302A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 57 - 58 
 

17/. JELLOUN, TAHAR BEN. Le terrorisme expliqué à nos enfants / Tahar Ben 

Jelloun. - Ardennes : Seuil, 2016. - 143p.; 19cm 

+ Môn loại: 363.32 / T206E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 285 - 286 
 

18/. FAURE, CÉDRIC. L'eau : 6-8ans / Textes de Cédric Faure; Illustration d'Océane 

Meklemberg. - Paris : Milan, 2018. - 37p. : Minh hoạ; 22x22cm. - (Mes p'tites questions 

sciences) 

+ Môn loại: 363.6 / L200 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 216 - 217 
 

19/. BOUAN, SOPHIE. L'eau : Indispensable à la vie / Sophie Bouan; Illustrations; 

Caroline Hesnard. - Paris : Belin, 2008. - 32p. : Minh hoạ; 22cm. - (Jeunes et citoyens) 

+ Môn loại: 363.6 / L200 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 83 - 84 
 

20/. CAPPE, GILLES. Mon premier guide du développement durable / Gilles Cappe, 

Philippe Delforge. - Paris : Rue des écoles, 2016. - 96p.; 21cm. - (Dès 8 ans) 

+ Môn loại: 363.7 / M430P 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 282 - 283 
 

21/. BARRON, CHRISTOPHE. Préservons notre planète / Christophe Barron; 

Illustrations Dominique Billout. - Paris : Belin, 2008. - 31p. : Minh hoạ; 22cm. - (Jeunes et 

citoyens) 

+ Môn loại: 363.739 / PR206N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 85 - 86 
 

22/. REBOUL, OLIVIER. La philosophie de l'éducation / Olivier Reboul. - Paris : 

Que sais-je?, 2018. - 128p.; 18cm 

+ Môn loại: 370.1 / PH309D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 67 - 68 
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23/. YOUSAFZAI, MALALA. Malala: L'histoire de mon engagement pour le droit 

des filles / Malala Yousafzai, Patricia Mccormick. - Paris : Hachette, 2018. - 157p.; 22cm 

+ Môn loại: 370.82095491 / M103L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 113 - 114 
 

24/. LAFONTA, ISABELLE. Histoires d'habits magiques : 3 - 5 ans / Isabelle 

Lafonta; Illustrations de: Claire Degans. - Paris : Flies France, 2006. - 123p. : Hình ảnh; 

23cm 

+ Môn loại: 372.21 / H313T 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 240 - 241 
 

25/. HARLEN, WYNNE. 10 notions-clés pour enseigner les sciences : De la 

maternelle à la 3 / Wynne Harlen, Pierre Léna. - Paris : Belin, 2011. - 154p.; 21cm 

+ Môn loại: 372.35 / D315N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 226 - 227 

 

26/. KINDERSLEY, ANABEL. Fêtes autour du monde / Anabel Kindersley, 

Barnabas Kindersley. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2015. - 61p.; 29cm 

+ Môn loại: 394.26 / F258A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 32 - 33 
 

27/. LAPORTE, MICHEL. 10 contes des Mille et une nuits / Michel Laporte; 

Illustrations de Frédéric Sochard. - Paris : Flammarion Jeunesse, 2014. - 215p.; 18cm. - 

(Dès 11 ans) 

+ Môn loại: 398.2 / D315C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 312 - 313 
 

28/. BLOCH, MURIEL. La fille du marchand de figues de Barbarie / Muriel Bloch, 

Illustré par Sarah Loulendo. - Paris : Magnard, 2017. - 32p.; 30cm. - (Contes et classiques 

du monde) 

+ Môn loại: 398.2 / F312D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 03 - 04 
 

29/. BLOCH, MURIEL. Samangalé / Muriel Bloch, William Wilson. - Paris : 

Gallimard jeunesse giboulées, 2013. - 68p.; 30cm 

+ Môn loại: 398.2 / S104 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 76 - 77 
 

30/. NOIVILLE, FLORENCE. Les héros grecs / Florence Noiville; Illustrations de 

Christine Noiville. - Paris : Actes Sud, 2011. - 92p.; 22cm 

+ Môn loại: 398.20938 / H206GR 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 262 - 263 
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31/. DE LA FONTAINE, JEAN. Fables choisies / Jean De La Fontaine; Illustrations 

de Bertrand Bataille. - Paris : Gallimard, 2018. - 138p.; 18cm 

+ Môn loại: 398.20944 / F101CH 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 111 - 112 

 

32/. DIOP, BIRAGO. Les Nouveaux contes d'Amadou Koumba / Birago Diop. - Paris: 

Présence Africaine, 1967. - 188p.; 18cm 

+ Môn loại: 398.20944 / N435C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 63 - 64 
 

33/. NIANE, DJIBRIL TAMSIR. Soundjata ou l'épopée mandingue / Djibril Tamsir 

Niane. - Paris : Présence Africaine, 2018. - 153p.; 18cm 

+ Môn loại: 398.209663 / S435-O 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 151 - 152 

 

400. NGÔN NGỮ 

LANGUES 
 

34/. MICHEL, CÉCILE. Le tour du monde des écritures / Cécile Michel, Thomas 

Tessier. - Paris : Rue des enfants, 2017. - 32p.; 24cm 

+ Môn loại: 417 / T435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 222 - 223 
 

35/. BONNEROT, ANNE-MARIE. Grammaire anglaise / Anne-Marie Bonnerot. - 

Paris : Librio, 2003. - 90p.; 21cm 

+ Môn loại: 425 / GR104A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 234 - 235 

 

36/. Dictionnaire des synonymes : Ouvrage couronné par l'académie francaise / E. 

Genouvrier, C. Désirat, T. Hordé. - Paris : Larousse, 2018. - 858p.; 20cm 

+ Môn loại: 443 / D302D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 269 - 270 
 

37/. REY, ALAIN. Dictionnaire le Robert micro : Dictionnaire d'apprentissage du 

français / Alain Rey. - Paris : Le Robert - educabooks, 2018. - 1657p.; 22cm 

+ Môn loại: 443 / D302L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 117 - 118 
 

38/. Le grand Larousse illustré 2019. - Paris : Larousse, 2018. - 2106p.; 29cm 

+ Môn loại: 443 / GR105L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 41 - 42 
 



 ESPACE DU LIVRE FRANCOPHONE - 2022                     KHÔNG GIAN SÁCH TIẾNG PHÁP                       

 

- 6 - 
 

39/. ROBERT, PAUL. Le Petit Robert de la langue française : Dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue française / Paul Robert, Alain Rey, Josette Rey-

Debove. - Nouvelle esdition du Petit Robert. - Paris : Le Robert, 2019. - 2836p.; 33cm 

+ Môn loại: 443 / P207R 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 39 - 40 
 

40/. Harrap's shorter : Le dictionnaire d'anglais. - Paris : Larousse, 2013. - 2326p.; 

26cm 

+ Môn loại: 443.42 / H109S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 43 - 44 
 

41/. BERLION, DANIEL. Le Bled conjugaison / Daniel Berlion. - Paris : Hachette, 

2018. - 255p.; 22cm 

+ Môn loại: 445 / BL201C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 79 - 80 

 

42/. BLED, ÉDOUARD. Le Bled orthographe : Toutes les règles, des exemples, des 

conseils / Édouard Bled, Odette Bled, Daniel Berlion. - Paris : Hachette, 2018. - 255p.; 

22cm 

+ Môn loại: 445 / BL201-O 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 81 - 82 

 

43/. LAURENT, NICOLAS. Bescherelle: La conjugaison pour tous : Tous les verbes 

de la languge française. Les tableaux modèles. Les règles de conjugaison. Les règles 

d'accord / Nicolas Laurent, Bénédicte Delaunay. - Paris : Hatier, 2012. - 256p.; 20cm 

+ Môn loại: 448 / B206L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 261 - 262 
 

44/. LAURENT, NICOLAS. Bescherelle: La grammaire pour tous : Toutes les refgles. 

Les outils d'analyse. Une description précise de la langue française / Nicolas Laurent, 

Bénédicte Delaunay. - Paris : Hatier, 2012. - 319p.; 20cm 

+ Môn loại: 448 / B206L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 263 - 264 
 

45/. KANNAS, CLAUDE. Bescherelle: L'orthographe pour tous : Toutes les refgles 

et les exceptions. Des explications claires. Des exemples, des conseils. Les pièges à éviter/ 

Claude Kannas. - Paris : Hatier, 2012. - 320p.; 20cm 

+ Môn loại: 448 / B206L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 265 - 266 

 

46/. GRESSIVE, MAURICE. Le bon usage : Langue française / Maurice Gressive, 

André Goosse. - 16e éd.. - Paris : De Boeck, 2016. - 1760p.; 27cm 
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+ Môn loại: 448 / B430U 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 51 - 52 

 

47/. ROUGERIE, ANDRÉ. Trouvez le mot juste : Expression écrite et orale / André 

Rougerie. - Paris : Hatier, 2018. - 80p.; 18cm 

+ Môn loại: 448 / TR435L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 161 - 162 

 

48/. PACERE, TITINGA FRÉDÉRIC. Pensées africaines: Proverbes, dictons et 

sagesse des Anciens / Titinga Frédéric Pacere. - Paris : L'Harmattan, 2018. - 363p.; 22cm 

+ Môn loại: 496 / P203A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 105 - 106 

 

500. KHOA HỌC 

SCIENCES 
 

49/. ARTHUS-BERTRAND, YANN. L'avenir de la Terre raconté aux enfants / Yann 

Arthus-Bertrand; Textes de Philippe J. Dubois et Valérie Guidoux. - Paris : De La 

Martinière jeunesse, 2014. - 69p.; 27x30cm 

+ Môn loại: 500 / L111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 47 - 48 
 

50/. FAURE, CÉDRIC. L'électricité / Cédric Faure, Illustrations de Nikol. - Toulouse: 

Milan, 2017. - 32p.; 22x22cm. - (Mes p'tites questions sciences. 6-8 ans) 

+ Môn loại: 500 / L201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 218 - 219 
 

51/. Encyclopédie des sciences : 9 et+. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2013. - 384p.; 

28cm 

+ Môn loại: 503 / E203D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 37 - 38 
 

52/. BLANCHARD, ANNE. Sciences : 40 grands scientifiques / Anne Blanchard, 

Tino. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2018. - 41p.; 18cm. - (Bam!) 

+ Môn loại: 509.2 / SC302 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 296 - 297 

 

53/. MATHIEU VIDARD. Les secrets du ciel : 10 savants racontent les secrets du 

cosmos / Mathieu Vidard. - Paris : J'Ai Lu, 2016. - 94p.; 21cm 

+ Môn loại: 520 / S201D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 246 - 247 
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54/. REEVES, HUBERT. Le Soleil et son système, ce qu'on ne sait pas encors... / 

Hubert Reeves, Anna Alter; Illustré par Benoît Perroud. - Paris : Le Pommier, 2016. - 47p.; 

25cm. - (Sur les épaules des savants) 

+ Môn loại: 523.2 / S428E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 212 - 213 
 

55/. CATHY FRANCO. Mars / Cathy Franco. - Paris : Fleurus, 2017. - 27p.; 30cm. - 

(La grande imagerie) 

+ Môn loại: 523.43 / M109 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 40 - 41 
 

56/. PASCAL BORDÉ. Qu'est-ce qu'un trou noir? / Pascal Bordé. - Paris : Le 

Pommier, 2005. - 64p.; 16cm. - (Les petites pommes du savoir) 

+ Môn loại: 523.8 / QU206C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 175 - 176 

 

57/. CÉKA. Marie Curie: La scientifique aux deux prix Nobel / Scénario: Céka; 

Dessin et couleurs: Yigael. - Dijon : Faton, 2017. - 95p.; 30cm 

+ Môn loại: 540.92 / M109C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 118 - 119 
 

58/. CLAYBOURNE, ANNA. Les phénomènes climatiques : 50 choes à savoir sur / 

Anna Claybourne; adapté de l'anglais par Charlie Meunier. - Toulouse : Soleil, 2016. - 80p.; 

26cm 

+ Môn loại: 551.5 / PH203CL 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 210 - 211 
 

59/. PASCAL BORDÉ. Combien de couleurs y a-t-il dans l'arc-en-ciel? / Pascal 

Bordé. - Paris : Le Pommier, 2008. - 62p.; 16cm. - (Les petites pommes du savoir) 

+ Môn loại: 551.56 / C429D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 177 - 178 
 

60/. La grande encycloédie visuelle de la nature. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2018. - 

360p.; 31cm. - (Les Yeux de la Découverte) 

+ Môn loại: 571 / GR105E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 19 - 20 
 

61/. LEDU, STÉPHANIE. L'histoire de la vie : Du big bang jusqu' à toi / Texte de 

Stéphanie Ledu; Illustrations de Caroline Hüe. - Toulouse : Milan, 2013. - 80p.; 22x25cm. 

- (Mes encyclos p’tits docs) 

+ Môn loại: 576.8 / LH313D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 214 - 215 
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62/. SERRES, ALAIN. Le gorille et l'orchidée: Il faut sauver la biodiversité! / Alain 

Serres, Stéphane Van Inghelandt, Laurana Serres-Giardi; Images de Zaü; Préface d’Hubert 

Reeves. - Paris : Rue du Monde, 2010. - 89p.; 30x30cm 

+ Môn loại: 577 / G434E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 25 - 26 
 

63/. CATHY FRANCO. L'eau, la vie / Cathy Franco. - Paris : Fleurus, 2012. - 27p.; 

30cm. - (La grande imagerie) 

+ Môn loại: 577.6 / L200L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 38 – 39 

 

64/. HUCHE, MAGALI LE. Paco et la musique africaine : 16 musiques à écouter. 

Mes petits livres sonores / Magali Le Huche. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2017. - 25p. : 

Hình ảnh; 19x21cm 

Dành cho trẻ 3-6 tuổi 

+ Môn loại: 590 / P101ET 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 266 - 267 
 

65/. FISCHETTI, ANTONIO. Les sociétés animales à petits pas / Antonio Fischetti; 

Illustrations de Cléo Germain. - Paris : Actes Sud, 2012. - 77p.; 25cm 

+ Môn loại: 590 / S419A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 226 - 227 
 

66/. Vie sauvage : Encyclopédie visuelle des animaux continent par continent. - Paris: 

Flammarion, 2016. - 399p.; 31cm 

+ Môn loại: 590 / V302S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 17 - 18 
 

67/. HEGARTY, PATRICIA. Le voyage des animaux / Patricia Hegarty; Illustrations: 

Jessica Courtney-Tickle. - Paris : Piccolia, 2017. - 64p.; 18cm 

+ Môn loại: 590 / V435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 181 - 182 
 

68/. LAZIER, CHRISTINE. Animaux : Dès 7 ans / Christine Lazier. - Paris : Fleurus, 

2017. - 192p.; 25cm. - (Encyclopédie junior) 

+ Môn loại: 590.3 / A105 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 75 – 76 

 

69/. COPPENS, YVES. Yves Coppens raconte nos ancêtres : La Vie des premiers 

hommes. 9-13 ans / Yves Coppens; Illustré par Sacha Gepner; Texte recueilli par Soizik 

Moreau. - Paris : Odile Jacob, 2010. - 58p. : Minh hoạ; 29cm 

+ Môn loại: 599.93 / YV206C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 180 - 181 
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70/. COPPENS, YVES. Yves Coppens raconte nos ancêtres : L'histoire des singes. 9-

13 ans / Yves Coppens; Illustré par Sacha Gepner; Texte recueilli par Soizik Moreau. - 

Paris : Odile Jacob, 2009. - 58p. : Hình ảnh; 29cm 

+ Môn loại: 599.93 / YV206C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 178 - 179 

 

600. CÔNG NGHỆ 

TECHNOLOGIE 
 

71/. BIKOI, FIDELE BINAM. La prise en charge des urgences : Un modèle 

d'organisation pour les pays en développement / Fidele Binam Bikoi; Préface du professeur 

Claude Martin. - Paris : Karthala, 2013. - 164p.; 24cm 

+ Môn loại: 610 / PR313E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 69 - 70 

 

72/. Dictionnaire de l'infirmiere: Termes médicaux soins infirmiers. - Paris : Ellipses, 

2005. - 380p.; 19cm 

+ Môn loại: 610.7303 / D302D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 279 - 280 
 

73/. THIEULLE, JACQUES. Lexique des termes médicaux et infirmiers / Jacques 

Thieulle, Xavier Arrot. - Paris : Lamarre, 2015. - 423p.; 17cm 

+ Môn loại: 610.7303 / L205D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 179 - 180 
 

74/. TAVERNIER, SARAH. Anatomia: Cartographie du corps humain / Sarah 

Tavernier, Alexandre Verhille, Jack Guichard. - Toulouse : Milan, 2016. - 45p.; 38cm 

+ Môn loại: 612 / A105C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 01 - 02 
 

75/. Encyclopédie du corps humain : 9 et + / Traduction: Manuel Boghossian, Sylvie 

Deraime. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2017. - 256p.; 28cm. - (Les Yeux de la Découverte) 

+ Môn loại: 612 / E203D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 35 - 36 
 

76/. ROYER, ANNE. Le très grand livre Larousse du corps humain / Anne Royer; 

Illustrations Julien Akita. - Paris : Larousse, 2016. - 95p.; 35cm 

+ Môn loại: 612 / TR207GR 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 09 - 10 
 

77/. DE GUIBERT, FRANCOISE. Les cinq sens / Francoise De Guibert; Illustré par 

Henri Fellner. - Paris : Larousse, 2008. - 37p.; 19x19cm. - (Mes petites encyclopédies 

larousse) 
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+ Môn loại: 612.8 / C311S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 272 - 273 

 

78/. GALLAUZIAUX, THIERRY. Le grand livre de l'électricité / Thierry 

Gallauziaux, David Fedullo. - 5 édition. - Paris : Eyrolles, 2018. - 728p.; 27cm 

+ Môn loại: 621.3 / GR105L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 53 - 54 
79/. DUPAS, ALAIN. L'appel du cosmos / Alain Dupa. - Paris : Gallimars, 2011. - 

127p.; 18cm 

+ Môn loại: 629.45 / L109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 23 - 24 
 

80/. Mémento de l'agronome. - Paris : Cirad, 2015. - 1691tr.; 24cm 

+ Môn loại: 630 / M202D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 73 - 74 

 

81/. GALLAUZIAUX, THIERRY. Grand guide du bricolage / Thierry Gallauziaux; 

David Fedullo. - Paris : Eyrolles, 2018. - 605p; 26cm 

+ Môn loại: 643 / GR105G 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 55 - 56 

 

700. NGHỆ THUẬT & VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

ARTS & LOISIRS 
 

82/. MEYER, LAURE. Afrique noire: Masques, sculptures, bijoux / Laure Meyer. - 

Paris : Terrail, 2010. - 255p.; 24cm 

+ Môn loại: 704.03 / A103N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 61 - 62 
 

83/. BENJAMIN RENNER. Le grand méchant renard / Benjamin Renner. - Paris : 

Delourt, 2015. - 191p. : Minh hoạ; 23cm 

+ Môn loại: 741.50944 / GR105M 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 238 - 239 

 

84/. IGORT. Fats Waller / Igort; Scénario: Carlos Sampayo; traduction de l'italien et 

de l'espagnol: Dominique Grande. - Paris : Casterman, 2017. - 143p.; 30cm 

+ Môn loại: 781.65 / F110W 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 12 - 13 
 

85/. FAUTHOUX, XAVIER. James Brown : Black and proud / Xavier Fauthoux; 

Concepttion graphique: Studio Minte. - Paris : Marabout, 2016. - 136p. : Hình ảnh; 25cm 

+ Môn loại: 782.0092 / J104BR 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 59 - 60 
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86/. CACHIN, OLIVIER. Black music : 40 artistes de la musique noire / Olivier 

Cachin, Jéroome Masi. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2017. - 42p.; 18cm. - (Bam!) 

+ Môn loại: 782.42164092 / BL101M 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 07 - 08 
 

87/. OLLIVIER, STÉPHANE. Ella Fitzgerald : 6-10 ans / Stéphane Ollivier; 

Illustrations: Rémi Courgeon; Raconté par Eslise Caron. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2011. 

- 27p.; 1CD 

+ Môn loại: 782.42165092 / E201L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 268 - 269 
 

88/. DROGBA, DIDIER. Didier Drogba: Autobiographie d'un joueur engagé / Didier 

Drogba, Debbie Beckerman. - Paris : Marabout, 2017. - 350p.; 18cm 

+ Môn loại: 796.334092 / D302D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 15 - 16 
 

89/. BILLIOUD, JEAN-MICHEL. Foot : 40 joueurs de légende / Jean-Michel 

Billioud, Almasty. - Parris : Gallimard Jeunesse, 2017. - 40p.; 18cm. - (Bam!) 

+ Môn loại: 796.334092 / F432 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 03 - 04 

 

90/. KLEIST, REINHARD. Rêve d'Olympe: Le destin de Sarnia Yusuf Omar / 

Reinhard Kleist. - Paris : La Boite À Bulles, 2016. - 135p.; 24cm 

+ Môn loại: 796.42092 / R258D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 65 - 66 

 

800. VĂN HỌC 

LITTÉRATURE 
 

91/. MATTÉI, PASCALE. Apprendre à rédiger / Pascale Mattéi. - Édition enrichie. - 

Paris : J'Ai Lu, 2015. - 104p.; 21cm. - (Librio) 

+ Môn loại: 808 / A109A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 230 - 231 
 

92/. Dictionnaire de la correspondance de tous les jours : 400 modèles de lettres. - 

Paris : Larousse, 2010. - 390p.; 20cm 

+ Môn loại: 808.6 / D301D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 277 - 278 
 

93/. ADICHIE, CHIMAMANDA NGOZI. Americanah / Chimamanda Ngozi 

Adichie. - Paris : Gallimard, 2014. - 685p.; 18cm 
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+ Môn loại: 813 / A104 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 37 - 38 

 

94/. IWEALA, UZODINMA. Bêtes sans patrie / Uzodinma Iweala; Traduit de 

l'anglais (EEtats-Unis) par Alain Mabanckou. - Paris : L'olivier, 2008. - 175p.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / B258S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 248 - 249 
 

95/. SHERMAN, CHARLOTTE WATSON. La couleur des esprits / Charlotte 

Watson Sherman. - Paris : Dapper, 2000. - 267p.; 18cm 

+ Môn loại: 813 / C435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 13 – 14 

 

96/. MUDIMBE, V. Y.. Entre les eaux / V. Y. Mudimbe. - Paris : Présence Africaine, 

1973. - 189p.; 18cm 

+ Môn loại: 813 / E203L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 73 - 74 
 

97/. PARK, LINDA SUE. Fleur de jade = Seesaw Girl : Roman. Dès 9 ans / Linda 

Sue Park; Traduit de L'anglais par Myriam Borel. - Paris : Flammarion, 2011. - 140p.; 

20cm 

+ Môn loại: 813 / FL207R 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 290 - 291 
 

98/. ZULLO, GERMANO. Le plus grand footballeur de tous les temps / Germano 

Zullo. - Paris : La Joie de lire, 2017. - 104p.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / PL521GR 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 210 – 211 

 

99/. LONDON, JACK. Trois histoires : Croc-Blanc - L'appel de la forêt - Le fils du 

Loup / Jack London; Illustrations de Olivier Balez et Jame's Prunier. - Paris : Gallimard 

Jeunesse, 2014. - 669p.; 19cm 

+ Môn loại: 813 / TR428H 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 267 – 268 

 

100/. MORRISON, TONI. Un don / Toni Morrison. - Paris : Christian Bourgois, 2018. 

- 193p.; 18cm 

+ Môn loại: 813 / D430 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 167  
 

101/. WRIGHT, RICHARD. Une faim d'égalité / Richard Wright. - Paris : Gallimard, 

2018. - 246p.; 18cm 
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+ Môn loại: 813 / F103D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 135 - 136 

 

102/. SAUCIER, JOCELYNE. Il pleuvait des oiseaux / Jocelyne Saucier. - Paris : 

Folio, 2014. - 220p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / I-000-I 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 65 - 66 
 

103/. MAYA ANELOU. Lettre à ma fille / Maya Anelou. - Paris : Notabilia, 2018. - 

140p.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / L207A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 259 - 260 
 

104/. COATES, TA-NEHISI. Une colère noire : Lettre à mon fils / Ta-Nehisi Coates; 

Préface d'Alain Mabanckou; Traduit de l'anglais Thomas Chaumont. - Paris : JaiLu, 2015. 

- 190p.; 18cm 

+ Môn loại: 813 / C428N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 59 - 60 
 

105/. JONES, EVAN. Aventures sur la planète Knos / Evan Jones; Traduit de l’anglais 

(Jamaique) par Raphael Confiant. - Paris : Dapper, 1998. - 197p.; 18cm 

+ Môn loại: 823 / A110S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 334 - 335 
 

106/. SOYINKA, WOLE. Les interprètes / Wole Soyinka. - Paris : Présence Africaine, 

2014. - 414tr.; 18cm 

+ Môn loại: 823 / I-311 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 77 - 78 

 

107/. LEWIS, C.S.. Le monde de Narniax : À partir de 9 ans / C.S. Lewis. - Paris : 

Gallimard Jeunesse, 2018. - 7 vol; 18cm. - (Folio Junior) 

Vol.1 : Le Neveu du magicien. - 203p. 

+ Môn loại: 823 / M430D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 320 - 321 

108/. LEWIS, C.S.. Le monde de Narniax : À partir de 9 ans / C.S. Lewis. - Paris : 

Gallimard Jeunesse, 2018. - 7 vol; 18cm. - (Folio Junior) 

Vol.2 : Le lion, la sorciere blanche et l'armoire magique. - 196p. 

+ Môn loại: 823 / M430D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 322 - 323 
 

109/. ACHEBE, CHINUA. Tout s'effondre / Chinua Achebe; Translator: Pierre 

Girard. - Paris : Actes Sud, 2016. - 224p.; 18cm 
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+ Môn loại: 823 / T435S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 119 - 120 

 

110/. SCHULZ, HERMANN. Lady Happy / Hermann Schulz; Traduit de L'allemand 

par Rose Labourie. - Paris : L'école des loisirs, 2017. - 236p.; 22cm 

+ Môn loại: 833 / L102H 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 101 - 102 
 

111/. HERZBERGER-FOFANA, PIERRETTE. Littérature féminine francophone 

d'Afrique noire : Suivi d'un dictionnaire des romancières / Pierrette Herzberger-Fofana. - 

Paris : L' Harmattan, 2018. - 570p.; 24cm 

+ Môn loại: 840 / L314F 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 93 - 94 
 

112/. JULAUD, JEAN-JOSEPH. La littérature française pour les nuls / Jean-Joseph 

Julaud. - Paris : Wiley Publishing, Inc., 2014. - 778p.; 23cm 

+ Môn loại: 840.9 / L314FR 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 95 - 96 
 

113/. CÉSAIRE, AIMÉ. Cahier d'un retour au pays natal / Aimé Césaire. - Paris : 

Présence Africaine, 2000. - 92p.; 18cm 

+ Môn loại: 841 / C100D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 127 - 128 
 

114/. DIOP, DAVID. Coups de pilon : Poèmes / David Diop. - Paris : Présence 

Africaine, 2008. - 83p.; 18cm 

+ Môn loại: 841 / C435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 168 

 

115/. SENGHOR, LEOPOLD SESDAR. Oeuvre poétique : Poésie / Leopold Sesdar 

Senghor. - Paris : Éditions du Seuil, 2006. - 446p.; 18cm. - (Points) 

+ Môn loại: 841 / O-207P 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 107 – 108 

 

116/. JACQUES, PREVERT. Paroles: Texte intégral / Jacques Prevert. - Paris : 

Gallimard, 2016. - 342p.; 18cm 

+ Môn loại: 841 / P109T 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 27 - 28 

 

117/. DAMAS, LÉON-GONTRAN. Pigments - Névralgies / Léon-Gontran Damas. - 

Paris : Présence Africaine, 2018. - 168p.; 18cm 

+ Môn loại: 841 / P309N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 69 - 70 
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118/. POSLANIEC, CHRISTIAN. 120 nuances d'Afrique / Nimrod, Christian 

Poslaniec. - Paris : Bruno Doucey, 2017. - 287p.; 20cm 

+ Môn loại: 841 / C203V 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 256 - 257 
 

119/. MOLIÈRE. L'Avare / Molière. - Paris : Gallimard, 2013. - 232p.; 18cm 

+ Môn loại: 842 / L111 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 55 – 56 

 

120/. DADIÉ, BERNARD B.. Monsieur Thôgô-gnini : Comédie / Bernard B. Dadié. 

- Paris : Présence Africaine, 2017. - 115p.; 21cm. - (Théâtre) 

+ Môn loại: 842 / M430TH 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 214 - 215 
 

121/. CÉSAIRE, AIMÉ. La Tragédie du roi Christophe / Aimé Césaire. - Paris : 

Présence Africaine, 2000. - 153p.; 17cm 

+ Môn loại: 842 / TR102D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 125 - 126 
 

122/. GIRAUDOUX, JEAN. La guerre de Troie n'aura pas lieu : Pièce en deux actes 

1935 / Jean Giraudoux. - Paris : Grasset, 2001. - 185p.; 18cm. - (Le Livre de Poche. Le 

Théâtre de Poche) 

+ Môn loại: 842 / G500E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 53 - 54 
 

123/. ABOUET, MARGUERITE. Akissi / Marguerite Abouet, Mathieu Sapin. - Paris: 

Gallimard Jeunesse, 2010. - 27cm 

Vol.1 : Attaque de chats. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 196 – 197 

 

124/. ABOUET, MARGUERITE. Akissi / Marguerite Abouet, Mathieu Sapin. - 

Paris: Gallimard, 2011. - 27cm 

Vol.2 : Super-héros en plâtre. - 44p. 

+ Môn loại: 843 / A103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 198 - 199 
 

125/. ABOUET, MARGUERITE. Akissi / Marguerite Abouet, Mathieu Sapin. - 

Paris: Gallimard, 2012. - 27cm 

Vol.3 : Vacances dangereuses. - 47p. 

+ Môn loại: 843 / A103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 200 -  201 
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126/. ABOUET, MARGUERITE. Akissi / Marguerite Abouet, Mathieu Sapin. - Paris: 

Gallimard, 2013. - 27cm 

Vol.4 : Rentrée musclée. - 44p. 

+ Môn loại: 843 / A103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 202 - 203 
 

127/. ABOUET, MARGUERITE. Akissi / Marguerite Abouet, Mathieu Sapin.  

Paris: Gallimard, 2014. - 27cm 

Vol.5 : Mixture magique. - 44p. 

+ Môn loại: 843 / A103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 204 - 205 
 

128/. ABOUET, MARGUERITE. Akissi / Marguerite Abouet, Mathieu Sapin. - Paris: 

Gallimard Jeunesse, 2015. - 27cm 

Vol. 6 : Sans amis. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 206 - 207 
 

129/. ABOUET, MARGUERITE. Akissi / Marguerite Abouet, Mathieu Sapin. - 

Paris: Gallimard, 2016. - 27cm 

Vol.7 : Faux départ. - 44p. 

+ Môn loại: 843 / A103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 208 - 209 
 

130/. KOUROUMA, AHMADOU. Allah n'est pas obligé / Ahmadou Kourouma. - 

Paris : Points, 2000. - 222p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / A103N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 91 – 92 

 

131/. HAMPÂTÉ BÂ, AMADOU. Amkoullel, l'enfant peul : Mémoires / Amadou 

Hampâté Bâ. - Paris : Actes, 2007. - 445p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / A104H 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 83 – 84 

 

132/. SOLAL, ELSA. Angela Davis: Non à I'oppression / Elsa Solal. - Arles : Actes 

Sud, 2017. - 80p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / A105D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 109 - 110 
 

133/. RODIER. Une aventure de Simon Nian / Rodier, Corteggiani. - Paris : Glénat, 

2011. - 29cm 

Vol. 3 : L'exposition maudite. - 48p. 
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+ Môn loại: 843 / A109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 55 - 54 

 

134/. MAYVAY. Les aventures de Leuk, le lièvre : Les arbres magiques et autres 

histoires / Mayvay. - Paris : Jeunesse L'Harmattan, 2018. - 48p. : Tranh vẽ; 22cm 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 260 - 261 
 

135/. FRANQUIN. Les aventures de spirou et Fantasio: Le Dictateur et le 

champignon/ Franquin. - Paris : Dupuis, 2017. - 62p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 64 - 65 
 

136/. TEDDY, RINER. Les aventures de Teddy Riner / Teddy Riner, BeKa; 

Illustrations Jikkô. - Paris : Dargaud, 2016. - 29cm 

Vol.1 : La colère du dragon. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 56 - 57 
 

137/. TEDDY, RINER. Les aventures de Teddy Riner / Teddy Riner, BeKa; 

Illustrations Jikkô. - Paris : Dargaud, 2016. - 29cm 

Vol.2 : La Force des vagues. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 58 - 59 
 

138/. HERGÉ. Les aventures de Tintin / Hergé. - Paris : Casterman, 2006. - 21cm 

Vol.2 : Tintin au Congo. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 244 – 245 

 

139/. TEDDY, RINER. Les aventures de Teddy Riner / Teddy Riner, BeKa; 

Illustrations Jikkô. - Paris : Dargaud, 2018. - 29cm 

Vol.3 : L'île de l'enfer. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 60 – 61 

 

140/. HERGÉ. Les aventures de Tintin / Hergé. - Paris : Casterman, 2006. - 21cm 

Vol.3 : Tintin en Amerique. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 246 - 247 
 

141/. GOSCINNY, RENE. Une aventure d'Astérix / Rene Goscinny; Dessins D'Albert 

Uderzo. - Paris : Hachette, 2017. - 30cm 
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Vol.3 : Astérix et les Goths. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 90 - 91 
 

412/. GOSCINNY, RENE. Une aventure d'Astérix / Rene Goscinny; Dessins D' 

Albert Uderzo. - Paris : Hachette, 2017. - 30cm 

Vol.4 : Astérix gladiateur. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 92 - 93 
 

143/. FRANQUIN. Les aventures de spirou et Fantasio / Franquin. - Paris : Dupuis, 

2015. - 30cm 

Vol.7 : Le Dictateur et le champignon. - 64p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 66 - 67 

 

144/. GOSCINNY, RENE. Une aventure d'Astérix / Rene Goscinny; Dessins D' 

Albert Uderzo. - Paris : Hachette, 2017. - 30cm 

Vol.7 : Le combat des chefs. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 94 - 95 

 

145/. GOSCINNY, RENE. Une aventure d'Astérix / Rene Goscinny; Dessins D' 

Albert Uderzo. - Paris : Hachette, 2017. - 30cm 

Vol.14 : Astérix en Hispanie. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 96 - 97 
 

146/. FRANQUIN. Les aventures de spirou et Fantasio / Franquin. - Paris : Dupuis, 

2015. - 30cm 

Vol.15 : Comme zorglub. - 64p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 68 - 69 
 

147/. HERGÉ. Les aventures de Tintin / Hergé. - Paris : Casterman, 2007. - 21cm 

Vol.16 : Objectif lune. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 248 - 249 
 

148/. HERGÉ. Les aventures de Tintin / Hergé. - Paris : Casterman, 2007. - 21cm 

Vol.17 : On a marché sur la lune. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 250 - 251 
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149/. GOSCINNY, RENE. Une aventure d'Astérix / Rene Goscinny; Dessins D' 

Albert Uderzo. - Paris : Hachette, 2017. - 35cm 

Vol.18 : Les lauriers de césar. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 98 – 99 

 

150/. HERGÉ. Les aventures de Tintin / Hergé. - Paris : Casterman, 2007. - 21cm 

Vol.20 : Titin au tíbe. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 252 - 253 
 

151/. GOSCINNY, RENE. Une aventure d'Astérix / Rene Goscinny; Dessins D' 

Albert Uderzo. - Paris : Hachette, 2017. - 30cm 

Vol.22 : La grande traversée. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 100 - 101 
 

152/. HERGÉ. Les aventures de Tintin / Hergé. - Paris : Casterman, 2007. - 21cm 

Vol.22 : Vol 714 pour sydney. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 254 - 255 

 

153/. HERGÉ. Les aventures de Tintin / Hergé. - Paris : Casterman, 2007. - 22cm 

Vol.23 : Tintin et les Picaros. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 256 - 257 
 

154/. FRANQUIN. Les aventures de spirou et Fantasio / Franquin. - Marcinelle : 

Dupuis, 2014. - 30cm 

Vol.24 : Tembo Tabou. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / A111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 70 - 71 
 

155/. ABOUET, MARGUERITE. Aya de Yopougon / Marguerite Abouet, Clément 

Oubrerie. - Paris : Gallimard, 2005. - 24cm 

Vol.1. - 96p. 

+ Môn loại: 843 / A112D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 228 - 229 
 

156/. ABOUET, MARGUERITE. Aya de Yopougon / Marguerite Abouet, Clément 

Oubrerie. - Paris : Gallimard, 2005. - 24cm 

Vol.2. - 106p. 
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+ Môn loại: 843 / A112D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 230 - 231 

 

157/. ABOUET, MARGUERITE. Aya de Yopougon / Marguerite Abouet, Clément 

Oubrerie. - Paris : Gallimard, 2005. - 24cm 

Vol.3. - 126p. 

+ Môn loại: 843 / A112D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 232 - 233 

 

158/. ABOUET, MARGUERITE. Aya de Yopougon / Marguerite Abouet, Clément 

Oubrerie. - Paris : Gallimard, 2005. - 24cm 

Vol.4. - 106p. 

+ Môn loại: 843 / A112D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 234 - 235 
 

159/. ABOUET, MARGUERITE. Aya de Yopougon / Marguerite Abouet, Clément 

Oubrerie. - Paris : Gallimard, 2005. - 24cm 

Vol.5. - 106p. 

+ Môn loại: 843 / A112D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 236 - 237 

 

160/. DIALLO, NAFISSATOU NIANG. Awa, la petite marchande / Nafissatou 

Niang Diallo; Illustrations de Josué Daikou. - Paris : Edicef, 2017. - 142p.; 17cm 

+ Môn loại: 843 / A112L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 348 - 349 
 

161/. HEURTIER, ANNELISE. Babakunde / Annelise Heurtier, Mariona Cabassa. - 

Paris : Casterman, 2014. - 32p.; 28cm 

+ Môn loại: 843 / B100 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 184 - 185 
 

162/. VAXELAIRE, DANIEL. La baie des requins / Daniel Vaxelaire. - Paris : 

Flammarion Jeunesse, 2013. - 160p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / B103D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 19 - 20 
 

163/. SEMPÉ. Les bêtises du petit Nicolas / Sempé, Goscinny. - Paris : Imav, 2008. - 

145p.; 18cm. - (À partir de 9 ans) 

+ Môn loại: 843 / B258D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 332 - 333 
 

164/. SEMBÈNE, OUSMANE. Les Bouts de bois de Dieu / Ousmane Sembène. - 

Paris : Pocket, 2013. - 410p.; 19cm 
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+ Môn loại: 843 / B435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 71 - 72 

 

165/. BUGUL, KEN. Cacophonie : Roman / Ken Bugul. - Paris : Presence Africaine, 

2014. - 200p.; 20cm 

+ Môn loại: 843 / C101 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 250 - 251 
 

166/. CHAMBLAIN, JORIS. Les carnets de Cerise / Joris Chamblain, Aurélie Neyret. 

- Paris : Soleil, 2012. - 29cm 

Tome 1 : Le zoo pétrifié. - 80p. 

+ Môn loại: 843 / C109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 168 - 169 
 

167/. CHAMBLAIN, JORIS. Les carnets de Cerise / Joris Chamblain, Aurélie Neyret. 

- Paris : Soleil, 2018. - 29cm 

Tome 2 : Le livre d'Hector. - 74p. 

+ Môn loại: 843 / C109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 170 - 171  
 

168/. CHAMBLAIN, JORIS. Les carnets de Cerise / Joris Chamblain, Aurélie Neyret. 

- Paris : Soleil, 2014. - 29cm 

Tome 3 : Le dernier des cinq trésors. - 88p. 

+ Môn loại: 843 / C109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 172 – 173 

 

169/. CHAMBLAIN, JORIS. Les carnets de Cerise / Joris Chamblain, Aurélie Neyret. 

- Paris : Soleil, 2016. - 29cm 

Tome 4 : La déesse sans visage. - 80p. 

+ Môn loại: 843 / C109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 174 - 175 
 

170/. CHAMBLAIN, JORIS. Les carnets de Cerise / Joris Chamblain, Aurélie Neyret. 

- Paris : Soleil, 2017. - 29cm 

Tome 5 : Des premières neiges aux perséides. - 80p. 

+ Môn loại: 843 / C109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 176 - 177 
 

171/. FORÊT DIALLO, AISSATOU. Les Cauris de Grand-mère : Roman / Aissatou 

Forêt Diallo. - Paris : L' Harmattan, 2004. - 128p.; 22cm 

+ Môn loại: 843 / C111D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 107 - 108 
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172/. LE CLÉZIO, J. M. G.. Celui qui n'avait jamais vu la mer / J. M. G. Le Clézio; 

Illustrations de Georges Lemoine. - Paris : Gallimard, 2018. - 75p.; 18cm. - (À partir de 11 

ans) 

+ Môn loại: 843 / C201QU 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 330 - 331 
 

173/. PONS, MICHELE MIRA. Le ciel : À très petits pas / Michele Mira Pons, Robert 

Barborini. - Paris : Actes Sud, 2013. - 34p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / C302 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 292 - 293 
 

174/. DARGENT, NATHALIE. Cinq enquêtes des Enfants capables / Nathalie 

Dargent; Illustré par Lucie Bryon. - Paris : Milan, 2017. - 21cm 

Vol.2 : Il faut sauver la reine!. - 74p. 

+ Môn loại: 843 / C311E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 286 - 287 
 

175/. N'SONDÉ, WILFRIED. Le Coeur des enfants léopards : Roman / Wilfried 

N'Sondé. - Paris : Babel, 2018. - 131p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / C420D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 113 - 114 

 

176/. PETIT, XAVIER LAURENT. Le col des Mille larmes : Dè 12 ans / Xavier 

Laurent Petit. - Paris : Flammarion Jeunesse, 2010. - 180p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / C428D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 314 - 315 
 

177/. DIOP, BIRAGO. Les Contes dAmadou Koumba / Birago Diop. - Paris : 

Présence Africaine, 1961. - 181p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / C430D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 89 – 90 

 

178/. MOFOLO, THOMAS. Chaka: Une épopée bantoue / Thomas Mofolo. - Paris : 

Gallimard, 2010. - 332p.; 20cm 

+ Môn loại: 843 / CH103U 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 271 - 272 
 

179/. LAFERRIÈRE, DANY. Le charme des après-midi sans fin / Dany Laferrière. - 

Paris : Zulma, 2016. - 240p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / CH109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 97 - 98 

 



 ESPACE DU LIVRE FRANCOPHONE - 2022                     KHÔNG GIAN SÁCH TIẾNG PHÁP                       

 

- 24 - 
 

180/. COLLOMBAT, ISABELLE. Chico Mendes : Non à la déforestation / Isabelle 

Collombat. - Paris : Actes Sud, 2017. - 96p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / CH300M 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 163- 164 

 

181/. BONI, NAZI. Crépuscule des temps anciens : Chronique du Bwamu / Nazi Boni. 

- Paris : Présence Africaine, 2013. - 256p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / CR206D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 103 - 104 
 

182/. BEKA. Le crochet à nuages: Une aventure en pays dogon / BeKa, Marco; 

Couleur: Emmauel Pinchon. - Paris : Dargaud, 2016. - 46p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / CR419A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 164 - 165 
 

183/. RICE, HÉLÈNE. Les crocodiles d'Eripa / Hélène Rice; Illustrations d'Antoine 

Déprez. - Paris : Alice, 2013. - 95p. : Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 843 / CR419D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 276 - 277 
 

184/. NESSMANN, PHILIPPE. Dans les pas de Toutankhamon : Roman / Philippe 

Nessmann. - Paris : Flammarion, 2014. - 157p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / D105L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 25 - 26 
 

185/. Dix histoires de futurs / Ange, Jeanne-A Debats.... - Paris : Syros, 2016. - 310p.; 

22cm 

+ Môn loại: 843 / D313H 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 97 – 98 

 

186/. MONGO, PABÉ. Un enfant comme les autres : À partir de 12 ans / Pabé Mongo. 

- Paris : Hachette, 2017. - 70p.; 19cm 

+ Môn loại: 843 / E203C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 316 - 317 

 

187/. DJEBAR, ASSIA. Les enfants du nouveau monde : Roman / Assia Djebar. - 

Paris : Julliard, 1962. - 273p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / E203D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 43 - 44 
 

188/. DAENINCKX, DIDIER. Enfants des colonies / Illustrations de Jacques 

Ferrandez; Texte de Didier Daeninckx. - Paris : Rue du Monde, 2010. - 27cm 

Vol.2 : Le maître est un clandestin. - 39p. 
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+ Môn loại: 843 / E203D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 194 - 195 

 

189/. CLÉMENT, CLAIRE. Essie. Et si j'etais une princesse? / Claire Clément; 

illustré par Robin. - Paris : Bayard jeunesse, 2017. - 19cm 

Tome 4. - 32p. 

+ Môn loại: 843 / E206E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 294 - 295 

 

190/. SAVOIA, SYLVAIN. Les esclaves oublies de Tromelin / Sylvain Savoia. - 

Paris: Aire Libre, 2015. - 105p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / E206-O 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 14 - 15 
 

191/. DEVI, ANANDA. Ève de ses décombres : Roman / Ananda Devi. - Paris : 

Gallimard, 2017. - 155p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / E207D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 222 - 223 
 

192/. POMPEY, ELSA FAURE. Étranges voyages / Elsa Faure-Pompey; Illustré par 

Amin Lebiad. - Paris : NLA Créations, 2017. - 145p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / E207V 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 284 - 285 
 

193/. CHOCHOIS, HELOISE. La fabrique des corps: Des premières prothèses à 

l'humain augmenté / Heloise Chochois. - Paris : Delcourt, 2017. - 151p.; 26cm 

+ Môn loại: 843 / F101D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 224 - 225 

 

194/. TCHAK, SAMI. Filles de Mexico / Sami Tchak. - Paris : Mercvre de Franche, 

2008. - 179p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / F309D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 218 - 219 
 

195/. MARIOLLE, MATHIEU. Foot 2 rue / Mathieu Mariolle, Dessin: Phillippe 

Cardona. - Paris : Soleil, 2018. - 29cm 

Tome 1 : Premier match. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / F432D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 154 - 155 
 

196/. MARIOLLE, MATHIEU. Foot 2 rue extreme / Mathieu Mariolle, Dessin: Marc 

Malloy. - Paris : Soleil, 2018. - 29cm 

Tome 2 : Capitaine d'un jour. - 38p. 
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+ Môn loại: 843 / F432D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 156 - 157 

 

197/. PRÉVOST, GUILLAUME. Force noire : À partir de 12 ans / Guillaume Prévost. 

- Paris : Gallimard Jeunesse, 2017. - 254p.; 18cm. - (Folio Junior) 

+ Môn loại: 843 / F434N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 318 - 319 
 

198/. MARAZANO, RICHARD. Fleur de bambou: Les larmes du grand esprit / 

Richard Marazano, Cat Zaza. - Paris : Rue de Sèvres, 2017. - 52p.; 29cm 

+ Môn loại: 843 / FL207D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 188 - 189 
 

199/. Grrreeny / Midam, Patelin.... - Paris : Mad Fabrik, 2018. - 29cm 

Vol. 2 : Un cadeau de la nature. - 45p. 

+ Môn loại: 843 / GRRR201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 158 - 159 
 

200/. Grrreeny / Midam, Patelin.... - Paris : Mad Fabrik, 2018. - 29cm 

Vol. 3 : Hapitons Bio. - 45p. 

+ Môn loại: 843 / GRRR201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 160 - 161 
 

201/. Grrreeny / Midam, Patelin.... - Paris : Mad Fabrik, 2018. - 29cm 

Vol. 4 : Green anatomy. - 45p. 

+ Môn loại: 843 / GRRR201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 162 - 163 
 

202/. TURQUIN, MAGALI. Innocent / Magali Turquin. - Paris : Jasmin, 2008. - 62p.; 

19cm 

+ Môn loại: 843 / I-311 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 302 - 303 
 

203/. ARNAUD, PHILIPPE. Indomptables : On est ensemble' / Philippe Arnaud. - 

Paris : Sarbacane, 2014. - 193p.; 22cm 

+ Môn loại: 843 / I-311 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 103 - 104 
 

204/. CAZENOVE, CHRISTOPHE. Les insectes en bande dessinée / Dessins: Cosby; 

Scénario: Christophe Cazenove, François Vodarzac; Couleurs: Alexandre Amouriq, 

Mirabelle. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2012. - 30cm 

Tome 1. - 46p. 
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+ Môn loại: 843 / I-312E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 140 - 141 

 

205/. CAZENOVE, CHRISTOPHE. Les insectes en bande dessinée / Dessins: Cosby; 

Scénario: Christophe Cazenove, François Vodarzac; Couleurs: Alexandre Amouriq, 

Mirabelle. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2017. - 30cm 

Tome 2. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / I-312E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 142 - 143 
 

206/. CAZENOVE, CHRISTOPHE. Les insectes en bande dessinée / Dessins: Cosby; 

Scénario: Christophe Cazenove, François Vodarzac; Couleurs: Alexandre Amouriq, 

Mirabelle. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2015. - 30cm 

Tome 3. - 47p. 

+ Môn loại: 843 / I-312E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 144 - 145 

 

207/. CAZENOVE, CHRISTOPHE. Les insectes en bande dessinée / Dessins: Cosby; 

Scénario: Christophe Cazenove, François Vodarzac; Couleurs: Alexandre Amouriq, 

Mirabelle. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2017. - 30cm 

Tome 4. - 42p. 

+ Môn loại: 843 / I-312E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 146 - 147 
 

208/. GROUSSON, MATHIEU. Je commence à lire en BO. Un monstre à l'école / 

Mathieu Grousson, Sibylle Ristroph. - Paris : Casterman, 2017. - 36p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / J200C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 274 – 275 

 

209/. MCKISSACK, PATRICIA C. Je suis une esclave: Journal de Clotee, 1859- 1860 

/ Patricia C. Mckissack; Traduit: Bee Formentelli. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2017. - 

219p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / J200S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 31 - 32 

 

210/. MOUSSA KONATÉ. Kanuden à l'assaut des tyrans : A partir de 8 ans / Moussa 

Konaté. - Paris : Édicef Revues, 2014. - 18cm. - (Buzz) 

Tome 2. - 143p. 

+ Môn loại: 843 / K105A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 326 -  327 
 

211/. KONATÉ, MOUSSA. Kanuden contre Coeur ténébreux / Moussa Konaté. - 

Paris : Édicef Revues, 2013. - 18cm 
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Tome 1. - 160p. 

+ Môn loại: 843 / K105C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 324 - 325 
 

212/. KONATÉ, MOUSSA. Kanuden sous un soleil nouveau / Moussa Konaté. - 

Paris: Édicef Revues, 2015. - 19cm 

Tome 3. - 144p. 

+ Môn loại: 843 / K105S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 328 - 329 
 

213/. VAN HAMME, JOHN. Kivu / John Van Hamme, Christopher Simon. - Paris : 

Lombard, 2018. - 70p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / K315 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 11 
 

214/. NARÈCE, FRANCINE. Konidja et Jes Nègres Marrons : Récits caribéens / 

Francine Narèce. - Paris : Harmattan, 2017. - 101p.; 22cm. - (À partir de 14 ans) 

+ Môn loại: 843 / K430E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 115 - 116 

 

215/. KHOURY-GHATA, VÉNUS. L'adieu à la femme rouge / Vénus Khoury-Ghata. 

- Paris : Gallimard, 2018. - 188p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / L100A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 129 - 130 
 

216/. MOSS, GUNTHER. Laff Lafrikain / Gunther Moss. - Paris : L'Harmattan, 2013. 

- 29cm 

Tome 1. - 45p. 

+ Môn loại: 843 / L103L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 50 - 51 
 

217/. MOSS, GUNTHER. Laff Lafrikain / Gunther Moss. - Paris : L'Harmattan, 2013. 

- 29cm 

Tome 2. - 45p. 

+ Môn loại: 843 / L103L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 52 - 53 
 

218/. DIB, MOHAMMED. L'arbre à dires / Mohammed Dib. - Paris : Albin Michel, 

1999. - 209p.; 22cm 

+ Môn loại: 843 / L109A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 77 - 78 
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219/. KANE, CHEIKH HAMIDOU. L'aventure ambigue / Cheikh Hamidou Kane. - 

Paris : 10-18, 2003. - 190p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / L111A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 155 - 156 
220/. L'aventure, Kutyu ! L'aventure ! / Illustrations de Eva Kristina Mindszenti. - 

Paris : Art Média Éditions, 2006. - 61p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / L111K 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 264 - 265 

 

221/. VOUIN, ISABELLE. L'eclaireur / Isabelle Vouin. - Paris : Hajeuroman, 2017. 

- 157p.; 18cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

+ Môn loại: 843 / L201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 310 - 311 
 

222/. SOBRAL, PATRICK. Les Légendaires / Patrick Sobral. - Paris : Delcourt, 2004. 

- 30cm 

Vol.1 : La pierre de jovénia. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / L201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 78 – 79 

 

223/. SOBRAL, PATRICK. Les Légendaires / Patrick Sobral. - Paris : Delcourt, 2004. - 

30cm 

Vol.2 : La gardien. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / L201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 80 – 81 

 

224/. SOBRAL, PATRICK. Les Légendaires / Patrick Sobral. - Paris : Delcourt, 2005. 

- 30cm 

Vol.4 : Le révell du kréa-Kaos. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / L201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 82 - 83 
 

225/. SOBRAL, PATRICK. Les Légendaires / Patrick Sobral. - Paris : Delcourt, 2006. 

- 30cm 

Vol.5 : Coeur du passé. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / L201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 84 - 85 
 

226/. SOBRAL, PATRICK. Les Légendaires / Patrick Sobral. - Paris : Delcourt, 2006. 

- 30cm 

Vol.6 : Main du futur. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / L201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 86 - 87 
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227/. CHAUD, BENJAMIN. L'école des petits Marsus / Benjamin Chaud. - Paris : 

Little Urban, 2017. - 32p.; 28cm 

+ Môn loại: 843 / L201D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 182 – 183 

 

228/. LAYE, CAMARA. L'enfant noir : Roman / Camara Laye. - Paris : Esprit libre 

junior, 2010. - 180p.; 18cm. - (Prix charles veillon 1954) 

+ Môn loại: 843 / L203N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 95 - 96 
 

229/. LAYE, CAMARA. L'enfant noir / Camara Laye, Camara Anzoumana. - Paris : 

Esprit libre junior, 2010. - 68p.; 29cm 

+ Môn loại: 843 / L203N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 36 - 37 
 

230/. REY, JAVI. Un maillot pour l'Algérie / Javi Rey, Bertrand Galic, Marina Martin. 

- Paris : Dupuis, 2016. - 118p.; 29cm 

+ Môn loại: 843 / M103P 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 34 - 35 
 

231/. OUSMANE, SEMBENE. Le mandat / Sembene Ousmane. - Paris : Présence 

Africaine, 1966. - 190p.; 18cm 

Tên trang sách: Vehi-Ciosane ou Blanche-Genèse suivi du mandat 

+ Môn loại: 843 / M105 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 57 - 58 
 

232/. SYLVANDER, MATTHIEU. Manoel, le liseur de la jungle / Matthieu 

Sylvander, Perceval Barrier. - Paris : L'école des loisirs, 2017. - 128p.; 24cm 

+ Môn loại: 843 / M105L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 99 - 100 
 

233/. GREG. Marsupilami / Scénario: Greg; Dessins: Batem; Couleur: Leonard; Mise 

en scène: Franquin. - Monaco : Marsu Productions, 2018. - 30cm 

Vol.1 : La queue du Marsupilami. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / M109 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 74 - 75 

 

234/. TADJO, VÉRONIQUE. Masque, raconte-moi... / Véronique Tadjo. - Paris : 

Edicef, 2002. - 23p.; 19x21cm 

+ Môn loại: 843 / M109R 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 270 - 271 
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235/. WEULERSSE, ODILE. Le messager d'Athènes / Odile Weulersse; illustrations: 

Yves Beaujard. - Paris : Hachette, 1998. - 285p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / M206D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 21 - 22 
 

236/. CONDÉ, MARYSE. Mets et merveilles / Maryse Condé. - Paris : Lattès, 2015. 

- 377p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / M207E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 220 - 221 
 

237/. TROUILLOT, LYONEL. Le miroir d'Anabelle et autres récits / Lyonel 

Trouillot. - Antilles : Caraibeditions, 2016. - 138p.; 20cm 

+ Môn loại: 843 / M313D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 252 - 253 
 

238/. EFFA, GASTON-PAUL. Le miraculé de Saint-Pierre : Roman / Gaston-Paul 

Effa. - Paris : Gallimard, 2017. - 234p.; 21cm. - (Continents noirs) 

+ Môn loại: 843 / M313D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 238 - 239 
 

239/. BRIGITTE, LUCIANI. Monsieur Blaireau et Madame Renarde / Luciani 

Brigitte, Eve Tharlet. - Paris : Dargaud, 2016. - 30cm 

Vol. 1 : Le rencontre. - 32p. 

+ Môn loại: 843 / M430BL 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 16 - 17 
 

240/. BRIGITTE, LUCIANI. Monsieur Blaireau et Madame Renarde / Luciani 

Brigitte, Eve Tharlet. - Paris : Dargaud, 2016. - 30cm 

Vol. 2 : Remue-Ménage. - 32p. 

+ Môn loại: 843 / M430BL 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 18 - 19 
 

241/. BRIGITTE, LUCIANI. Monsieur Blaireau et Madame Renarde / Luciani 

Brigitte, Eve Tharlet. - Paris : Dargaud, 2016. - 30cm 

Vol. 3 : Quelle équipe!. - 32p. 

+ Môn loại: 843 / M430BL 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 20 - 21 
 

242/. BRIGITTE, LUCIANI. Monsieur Blaireau et Madame Renarde / Luciani 

Brigitte, Eve Tharlet. - Paris : Dargaud, 2016. - 30cm 

Vol. 4 : Jamais tranquille!. - 32p. 

+ Môn loại: 843 / M430BL 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 22 - 23 
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243/. BRIGITTE, LUCIANI. Monsieur Blaireau et Madame Renarde / Luciani 

Brigitte, Eve Tharlet. - Paris : Dargaud, 2016. - 30cm 

Vol. 5 : Le carnaval. - 32p. 

 

+ Môn loại: 843 / M430BL 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 24 - 25 
 

244/. BRIGITTE, LUCIANI. Monsieur Blaireau et Madame Renarde / Luciani 

Brigitte, Eve Tharlet. - Paris : Dargaud, 2016. - 30cm 

Vol. 6 : Le chat sauvage. - 32p. 

+ Môn loại: 843 / M430BL 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 26 - 27 
 

245/. RIVIÈRE, BÉNÉDICTE. Monsieur Chocolat: Le premier clown noir/ Bénédicte 

Rivière, Bruno Pilorget. - Paris : Rue du Monde, 2016. - 45p.; 26cm 

+ Môn loại: 843 / M430CH 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 186 - 187 
 

246/. BRAMI, MAIA. Le monde est ma maison / Maia Brami, Karine Daisay. - Paris: 

Saltimbanque, 2017. - 92p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / M430E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 30 - 31 
 

247/. NDIONE, ABASSE. Mbeke mi: Àassaut des vagues de l'Atlantique : Roman / 

Abasse Ndione. - Paris : Gallimard, 2018. - 83p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / MB201A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 236 - 237 
 

248/. BERTSCHY. Nelson / Bertschy. - Marcinelle : Dupuis, 2016. - 30cm 

Vol.3 : Calamité à plein temps. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / N201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 148 - 149 
 

249/. BERTSCHY. Nelson / Bertschy. - Marcinelle : Dupuis, 2016. - 30cm 

Vol.4 : Démon de midi. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / N201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 150 - 151 
250/. BERTSCHY. Nelson / Bertschy. - Marcinelle : Dupuis, 2016. - 30cm 

Vol.5 : Super casse-pieds. - 47p. 

+ Môn loại: 843 / N201 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 152 - 153 
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251/. DAVOINE, CHARLES. Nino et ses amis / Charles Davoine; Illustrations De 

Pedro Colombo. - Paris : Hugo, 2016. - 18cm 

Tome 2 : Le concours. - 61p. 

+ Môn loại: 843 / N311E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 336 – 337 

 

252/. DAVOINE, CHARLES. Nino et ses amis / Charles Davoine; Illustrations De 

Pedro Colombo. - Paris : Hugo, 2016. - 18cm 

Tome 3 : Le Maillot de malik. - 54p. 

+ Môn loại: 843 / N311E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 338 - 339 
 

253/. DAVOINE, CHARLES. Nino et ses amis / Charles Davoine; Illustrations De 

Pedro Colombo. - Paris : Hugo, 2016. - 18cm 

Tome 4 : Jongler pour gagner. - 59p. 

+ Môn loại: 843 / N311E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 340 - 341  
 

254/. KWAHULÉ, KOFFI. Nouvel an chinois : Roman / Koffi Kwahulé. - Paris : 

Zulma, 2015. - 235p.; 19cm. - (Théâtre) 

+ Môn loại: 843 / N435A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 273 - 274 
 

255/. TCHIBAMBA, LOMAMI. Ngando suivi de Faire Médicament et de Légende 

de Londema suzeraine de Mitsoue ba ngomi / Lomami Tchibamba. - Paris : Présence 

Africaine, 1982. - 219p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / NG105E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 101 - 102 

 

256/. CUENCA, CATHERINE. Oko et la pierre du bout du monde : Roman 

préhistorique / Catherine, Cuenca. - Paris : Oskar éditeur, 2017. - 103p.; 19cm 

+ Môn loại: 843 / O-428E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 288 - 289 
 

257/. POMMAUX, YVAN. Passe à Beau! / Yvan Pommaux, Resmi Chaurand. - Paris: 

L'école des loisirs, 2016. - 158p.; 24cm 

+ Môn loại: 843 / P109A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 258 - 259 
 

258/. MYLÈNE, GIRARD BAPTISTA. Paroles d'arbre Candomble / Girard Baptista 

Mylène; Illustrations: Eva Kristina Mindszenti. - Paris : Arphilvolis, 2008. - 63p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / P109D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 280 - 281 
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259/. FAYEZ SAMB. La patrouille du Caporal Samba. Le tirailleur sénégalais à lyon/ 

Fayez Samb. - Paris : L' Harmattan, 2003. - 58p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / P110D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 46 - 47 
 

260/. SAMB, FAYEZ. La patrouille du Caporal Samba. Le tirailleur des vosges / 

Fayez Samb. - Paris : L' Harmattan, 2007. - 51p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / P110D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 44 - 45 
 

261/. FAYEZ SAMB. La patrouille du Caporal Samba. Le tirailleur les cigognes / 

Fayez Samb. - Paris : L' Harmattan, 2010. - 58p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / P110D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 42 - 43 
 

262/. FAYEZ SAMB. La patrouille du Caporal Samba - Le naufrage de L'Africa / 

Fayez Samb. - Paris : L' Harmattan, 2004. - 63p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / P110D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 48 - 49 
 

263/. ENARD, MATHIAS. La Perfection du tir : Roman / Mathias Enard. - Paris : 

Actes Sud, 2015. - 180p.; 22cm 

+ Môn loại: 843 / P206D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 111 - 112 
 

264/. TOME. Le petit Spirou présente / Tome, Janry. - Marcinelle : Dupuis, 2017. - 

30cm 

Vol.2 : Mon super grand-papy. - 32p. 

+ Môn loại: 843 / P207SP 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 130 - 131 
 

265/. TOME. Le petit Spirou / Tome, Janry. - Marcinelle : Dupuis, 1994. - 30cm 

Vol.4 : C'est pour ton bien!. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / P207SP 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 132 - 133 
 

266/. TOME. Le petit Spirou / Tome, Janry. - Marcinelle : Dupuis, 2001. - 30cm 

Vol.10 : Tu comprendras quand tu s'ras grand!. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / P207SP 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 134 - 135 
 

267/. TOME. Le petit Spirou / Tome, Janry. - Marcinelle : Dupuis, 2003. - 30cm 

Vol.11 : Tu ne s'ras jamais grand!. - 46p. 
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+ Môn loại: 843 / P207SP 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 136 - 137 

 

268/. TOME. Le petit Spirou / Tome, Janry. - Marcinelle : Dupuis, 2005. - 30cm 

Vol.12 : C'est du joli!. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / P207SP 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 138 - 139 
 

269/. LOUDE, JEAN-YVES. Les poissons viennent de la forêt : Dès 11 ans / Jean-

Yves Loude; Illustration de Alain Corbel. - Paris : Belin, 2011. - 127p.; 18cm. - (Terres 

insolites) 

+ Môn loại: 843 / P428V 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 304 – 305 

 

270/. SARR, MOHAMED MBOUGAR. De purs hommes : Roman / Mohamed 

Mbougar Sarr. - Paris : Philippe Rey, 2017. - 190p.; 22cm 

+ Môn loại: 843 / P521H 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 121 - 122 
 

271/. MINDSZENTI, EVA KRISTINA. Phénoménal Kutyu / Eva Kristina 

Mindszenti. - Paris : Art Média, 2005. - 54p.; 19cm 

+ Môn loại: 843 / PH204K 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 278 - 279 
 

272/. ROUIL, MARIE-THÉRÈSE. La planète Salybab : À partir de 12 ans / Marie-

Thérèse Rouil; Illustration de Patrick Rossignol. - Paris : Nea/Edicef, 2016. - 93p.; 17cm 

+ Môn loại: 843 / PL105S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 347 - 346 

 

273/. LOPES, HENRI. Le pleurer-rire : Roman / Henri Lopes. - Paris : Présence 

Africaine, 2003. - 371p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / PL207R 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 35 - 36 

 

274/. STENDHAL. Le Rouge et le Noir / Stendhal; Préface de Jean Prévost. - Paris : 

Gallimard, 2018. - 825p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / R435E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 79 - 80 
 

275/. MALOT, HECTOR. Sans famille / Hector Malot; Abrégé par Boris Moissard. - 

Paris : Classiques Abrégés, 2017. - 233p.; 19cm 

+ Môn loại: 843 / S105F 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 281 - 282 
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276/. RUATA-ARN, MARIE-CHRISTOPHE. Un secret de famille / Marie-

Christophe Ruata-Arn. - Paris : La Joie de lire, 2005. - 192p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / S201D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 131 - 132 
 

277/. LEHOUCQ, ROLAND. Le Soleil, notre étoile / Roland Lehoucq; Magali 

Nonniol. - Paris : Le Pommier, 2016. - 64p.; 18cm. - (De 9 à 12 ans) 

+ Môn loại: 843 / S428N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 298 - 299 
 

278/. GRIPARI, PIERRE. La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la 

Broca / Pierre Gripari; Illustrations de Puig Rosado. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2018. - 

134p.; 19cm 

+ Môn loại: 843 / S434D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 308 - 309 

 

279/. PEYO. Les Schtroumpfs / Peyo. - Marcinelle : Dupuis, 2018. - 30cm 

Vol.2 : Le Schtroumpfissime. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / SCHTR435 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 120 - 121 
 

280/. PEYO. Les Schtroumpfs / Peyo. - Marcinelle : Dupuis, 2018. - 30cm 

Vol.3 : La Schtroumpfette. - 62p. 

+ Môn loại: 843 / SCHTR435 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 122 - 123 
 

281/. PEYO. Les Schtroumpfs / Peyo. - Marcinelle : Dupuis, 2018. - 30cm 

Vol.5 : Les Schtroumpfs et le cracoucass. - 61p. 

+ Môn loại: 843 / SCHTR435 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 124 - 125 
 

282/. PEYO. Les Schtroumpfs / Peyo. - Marcinelle : Dupuis, 2018. - 30cm 

Vol.8 : Histoires de Schtroumpfs. - 54p. 

+ Môn loại: 843 / SCHTR435 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 126 - 127 
 

283/. PEYO. Les Schtroumpfs / Peyo. - Marcinelle : Dupuis, 2017. - 30cm 

Vol.11 : Les Schtroumpfs olympiques. - 48p. 

+ Môn loại: 843 / SCHTR435 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 128 - 129 
 

284/. FRANQUIN. Spirou et Fantasio / Franquin. - Marcinelle : Dupuis, 2017. - 30cm 

Vol.5 : Les voleurs du Marsupilami. - 60p. 
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+ Môn loại: 843 / SP313E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 62 - 63 

 

285/. TOME. Spirou et Fantasio / Tome, Janry. - Marcinelle : Dupuis, 2018. - 30cm 

Vol.44 : Le rayon noir. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / SP313E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 72 - 73 
 

286/. MONGO, PABÉ. Tel père, quel fils / Pabé Mongo. - Abidjan : Nouvelles 

Editions africaines, 1984. - 64p.; 17cm 

+ Môn loại: 843 / T201P 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 173 - 174 
 

287/. TONTON, H.. Le temps du rêve - Ocre / H. Tonton. - Paris : Cerises & 

Coquelicots, 2017. - 54p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / T202D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 28 - 29 
 

288/. LAZAR, LILIANA. Terre des affranchis / Liliana Lazar. - Paris : Actes Sud, 

2011. - 236p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / T206D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 157 - 158 
 

289/. MONÉNEMBO, TIERNO. Le terroriste noir / Tierno Monénembo. - Paris : 

Éditions du Seuil, 2012. - 215p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / T206N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 85 - 86 
 

290/. COURGEON, RÉMI. Tiens - Toi droite / Rémi Courgeon. - Paris : Milan, 2018. 

- 32p.; 38cm 

+ Môn loại: 843 / T305T 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 07 - 08 
 

291/. THURAM, LILIAN. Tous super-héros / Scénario: Lilian Thuram, Jean- 

Christophe Camus; Dessin & couleur Benjamin Chaud. - Paris : Delcourt, 2016. - 28p.; 

30cm 

+ Môn loại: 843 / T435S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 116 - 117 
 

292/. NDIAYE, MARIE. Trois femmes puissantes / Marie Ndiaye. - Paris : Gallimard, 

2011. - 332p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / TR428F 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 159 - 160 
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293/. VIERGE, DENIS. Un marron : Livre second - Louise / Denis Vierge. - Paris : 

Des Bulles Dans L'Océan, 2016. - 71p.; 28cm 

+ Môn loại: 843 / U512M 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 05 - 06 
 

294/. EZA BOTO. Ville cruelle / Boto, Eza. - Paris : Présence Africaine, 1971. - 223p.; 

18cm 

+ Môn loại: 843 / V309CR 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 123 - 124 
 

295/. BÉKA. La voleuse de chocolat: Une aventure en pays shuar / BéKa, Marco; 

Couleur: Maela Cosson. - Paris : Dargaud, 2017. - 47p.; 30cm 

+ Môn loại: 843 / V428D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 166 - 167 
 

296/. EBOKÉA, MARIE-FÉLICITÉ. Le Voyage à Matinkin / Marie-Félicité Ebokéa; 

Illustrations de Pascale Bougeault. - Paris : Belin, 2011. - 110p.; 18cm. - (Dès 11 ans) 

+ Môn loại: 843 / V435A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 306 - 307 
 

297/. LE CLÉZIO, J. M. G.. Voyage au pays des arbres / J. M. G. Le Clézio, Illustré 

par Henri Galeron. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2018. - 36p.; 20cm 

+ Môn loại: 843 / V435A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 300 - 301 
 

298/. LELOUP, ROGER. Yoko Tsuno : Électronicienne / Roger Leloup. - Marcinelle: 

Dupuis, 2018. - 30cm 

Vol. 1 : Le trio de l'étrange. - 47p. 

+ Môn loại: 843 / Y428TS 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 102 - 103 
 

299/. LELOUP, ROGER. Yoko Tsuno : Électronicienne / Roger Leloup. - Marcinelle: 

Dupuis, 2016. - 30cm 

Vol. 2 : L'orgue du diable. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / Y428TS 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 104 - 105 
 

300/. LELOUP, ROGER. Yoko Tsuno : Électronicienne / Roger Leloup. - Marcinelle: 

Dupuis, 2016. - 30cm 

Vol. 3 : La forge de Vulcain. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / Y428TS 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 106 - 107 
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301/. LELOUP, ROGER. Yoko Tsuno : Électronicienne / Roger Leloup. - Marcinelle: 

Dupuis, 2017. - 30cm 

Vol. 4 : Aventures électronuique. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / Y428TS 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 108 - 109 
 

302/. LELOUP, ROGER. Yoko Tsuno : Électronicienne / Roger Leloup. - Marcinelle: 

Dupuis, 2017. - 30cm 

Vol. 6 : Les 3 soleils de Vinéa. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / Y428TS 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 110 – 111 

 

303/. LELOUP, ROGER. Yoko Tsuno : Électronicienne / Roger Leloup. - Marcinelle: 

Dupuis, 2017. - 30cm 

Vol. 7 : La frontière de la vie. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / Y428TS 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 112 - 113 

 

304/. LELOUP, ROGER. Yoko Tsuno : Électronicienne / Roger Leloup. - Marcinelle: 

Dupuis, 2016. - 30cm 

Vol. 10 : La lumière d'ixo. - 46p. 

+ Môn loại: 843 / Y428TS 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 114 - 115 
 

305/. MASSARDIER, GILLES. Les Brûlures de Didon : Dành cho lứa tuổi 9-12 tuổi/ 

Gilles Massardier; Marie-Thérèse Davidson dossier; Élène Usdin illustrations. - Paris : 

Nathan, 2005. - 125p.; 19cm. - (Histories noires de la mythologie) 

+ Môn loại: 843 / BR512D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 342 - 343 
 

306/. CAMUS, ALBERT. La peste / Albert Camus. - Paris : Gallimard, 2018. - 279p.; 

18cm. - (Collection Folio) 

+ Môn loại: 843 / L100P 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 51 - 52 

 

307/. MALRAUX, ANDRÉ. La condition humaine / André Malraux. - Paris : 

Gallimard, 2011. - 338p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / C430H 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 139 - 140 
 

308/. MABANCKOU, ALAIN. Lumières de Pointe-Noire / Alain Mabanckou. - 

Paris: Seuil, 2018. - 248p.; 18cm 
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+ Môn loại: 843 / L500M 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 39 - 40 

 

309/. MABANCKOU, ALAIN. Verre Cassé : Roman / Alain Mabanckou. - Paris : 

Éditions du Seuil, 2017. - 248p.; 18cm. - (Points) 

+ Môn loại: 843 / V206C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 133 - 134 
 

310/. SANSAL, BOUALEM. 2084 La fin du monde / Boualem Sansal. - Paris : 

Gallimard, 2017. - 331p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / D207M 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 137 – 138 

 

311/. DIOP, DAVID. Frère d'âme : Roman / David Diop. - Paris : Éditions du Seuil, 

2018. - 175p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / FR206D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 224 - 225 
 

312/. GRIPARI, PIERRE. Histoire du prince Pipo, de Pipo le cheval et de la princesse 

Popi / Pierre Gripari; Illustrations de Laurent Gapaillard. - Paris : Grasset - Jeunesse, 2012. 

- 212p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / H313D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 09 - 10 
 

313/. CAMUS, ALBERT. L'étranger / Albert Camus. - Paris : Gallimard, 1971. - 

184p.; 18cm. - (Collection Folio) 

+ Môn loại: 843 / L200 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 49 - 50 

 

314/. SEWTOHUL, AMAL. Made in Mauritius : Roman / Amal Sewtohul. - Paris : 

Gallimard, 2012. - 313p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / M101E 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 240 - 241 
 

315/. DIARRA, OUSMANE. La route des clameurs : Roman / Ousmane Diarra. - 

Paris : Gallimard, 2014. - 179p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / R435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 244 - 245 
 

316/. BÂ, MARIAMA. Une si longue lettre : Roman / Mariama Bâ. - Paris : Motifs, 

2001. - 166p.; 17cm 

+ Môn loại: 843 / S300L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 165 - 166 
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317/. TURINE, JEAN MARC. La Théo des fleuves : Roman / Jean Marc Turine. - 

Belgique : Esperluète éditions, 2017. - 217p.; 20cm 

+ Môn loại: 843 / TH205D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 254 - 255 
 

318/. CARYL FÉREY. Utu : Un thriller chez les Maoris / Caryl Férey. - Paris : 

Gallimard, 2013. - 470p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / U510 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 143 - 144 
 

319/. OYONO, FERDINAND. Une vie de boy / Ferdinand Oyono. - Paris : Julliard, 

2006. - 185p.; 18cm. - (Pocket) 

+ Môn loại: 843 / V301D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 61 - 62 
 

320/. LEYDIER, MICHEL. Zohra l'insoumise : Dès 12 ans / Michel Leydier. - Paris: 

Flammarion Jeunesse, 2011. - 209p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / Z427L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 33 - 34 
 

321/. WABERI, ABDOURAHMAN A.. La divine chanson : Roman / Abdourahman 

A. Waberi. - Paris : Zulma, 2015. - 238p.; 19cm 

+ Môn loại: 843 / D315CH 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 275 - 276 
 

322/. JUSTINE MINTSA. Histoire d'Awu : Roman / Justine Mintsa. - Paris : 

Gallimard, 2000. - 118p.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / H313D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 242 - 243 
 

323/. DAOUD, KAMEL. Meursault, contre-enquête : Roman / Kamel Daoud. - Paris, 

2014. - 152p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / M207C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 99 - 100 

 

324/. FAYE, GAËL. Petit pays / Gaël Faye. - Paris : Grasset, 2016. - 219p.; 18cm. - 

(Livre de poche) 

+ Môn loại: 843 / P207P 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 105 - 106 
 

325/. KAÏTÉRIS, CONSTANTIN. Le roi qui écoutait des histoires et autres contes 

d'éthiopie / Constantin Kaïtéris; Illustration de Éric Martin. - Paris : Présence Africaine, 

2009. - 127p.; 18cm 
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+ Môn loại: 843 / R428QU 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 149 – 150 

 

326/. SEYDOU BADIAN. Sous L'orage : Roman / Seydou Badian. - Paris : Présence 

Africaine, 1973. - 253p.; 18cm 

+ Môn loại: 843 / S435L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 153 - 154 
 

327/. FALL, AMINATA SOW. La Grève des bàttu ou Les Déchets humains : Roman/ 

Aminata Sow Fall. - Paris : Motifs, 2013. - 168p.; 17cm 

+ Môn loại: 843 / GR207D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 147 - 148 
 

328/. HÉNIN, NICOLAS. Haytham: Une jeunesse syrienne : D'apres le recit de 

Haytham Al-Aswad / Nicolas Hénin; Kyungeun Park. - Paris : Dargaud, 2016. - 80p.; 29cm 

+ Môn loại: 848 / H112U 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 190 - 191  
 

329/. MUKASONGA, SCHOLASTIQUE. Un si beau diplôme! / Scholastique 

Mukasonga. - Paris : Gallimard, 2018. - 186p.; 21cm 

+ Môn loại: 848 / U512S 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 216 - 217 
 

330/. ZOUAR, FAWZIA. Le corps de ma mère / Fawzia Zouar; Présentation de 

Boualem Sansal. - Paris : Gallimard, 2018. - 315p.; 18cm 

+ Môn loại: 848 / C434D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 47 - 48 
 

331/. MANAI, YAMEN. L'amas ardent : Roman / Yamen Manai. - Paris : Elyzad, 

2017. - 231p.; 21cm 

+ Môn loại: 848.99611 / L104A 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 258  
 

332/. DADIÉ, BERNARD B.. Le pagne noir : Contes africains / Bernard B. Dadié. - 

Paris : Présence Africaine, 1955. - 158p.; 18cm 

+ Môn loại: 848 / P106N 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 145 -146 

 

333/. HAMPÂTÉ BÂ, AMADOU. Contes des sages d'Afrique / Amadou Hampâté 

Bâ. - Paris : Seuil, 2018. - 180p.; 18cm 

+ Môn loại: 848 / C430D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 169 - 170 
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334/. SADJI, ABDOULAYE. Maïmouna : Roman / Abdoulaye Sadji. - Paris : 

Présence Africaine, 1958. - 251p.; 18cm 

 

+ Môn loại: 848 / M103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 45 -46 
 

335/. GERVAIS MENDO ZE. La forêt íllumínée / Gervais Mendo Ze; Illustrations 

de Frazden. - Paris : Neas/Edicef, 2015. - 140p.; 17cm. - (Afríque en poche Théâtre) 

+ Môn loại: 848 / F434-I 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 171 - 172 
 

336/. ÉBODÉ, EUGÈNE. La Rose dans le bus jaune / Eugène Ébodé. - Paris : 

Gallimard, 2016. - 380p.; 18cm 

+ Môn loại: 848 / R434D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 141 - 142 

 

337/. CAVALLO, FRANCESCA. Histoires du soir pour filles rebelles : 100 destins 

de femmes extraordinaires. 6-8 ans / Francesca Cavallo, Elena Favilli; Traduction: Jessica 

Shapiro. - Paris : Les Arènes, 2018. - 212p.; 25cm 

+ Môn loại: 853 / H313D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 89 - 90 

 

338/. CAVALLO, FRANCESCA. Histoires du soir pour filles rebelles : 6 - 8 ans / 

Francesca Cavallo, Elena Faville; Traduction: Jessica Shapiro. - Paris : Les Arènes, 2018. 

- Hình ảnh. - 25cm 

Vol.2. - 212p. 

+ Môn loại: 853 / H313D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 91 - 92 

 

339/. PAUL BAKOLO NGOI. Rêve de foot / Ngoi, Paul Bakolo; Translator: 

Pascaline Nicou. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2014. - 128p.; 18cm 

+ Môn loại: 853 / R259D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 29 - 30 
 

340/. ATAXAGA, BERNARDO. Mémoires d'une vache : Dành cho lứa tuổi 12+ / 

Bernardo Ataxaga; Traduit de l'espagnol par Anne Calmels. - Paris : La Joie de lire, 2012. 

- 216p.; 18cm 

+ Môn loại: 863 / M202D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 344 - 345 
 

341/. DAVIDSON, MARIE-THÉRÈSE. Sur les traces de Ulysse / Marie-Thérèse 

Davidson; Philippe Poirier. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 127p.; 18cm 
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+ Môn loại: 883 / S521L 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 11 - 12 

 

342/. TASLIMA NASREEN. De ma prison / Taslima Nasreen; Traduit de l'anglais 

(inde) par Passale Haas. - Paris : Philippe Rey, 2007. - 145p.; 18cm 

+ Môn loại: 891.4 / M100PR 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 93 - 94 
 

343/. MAHMOUD DARWICH. Anthologie poétique (1992-2005) / Mahmoud 

Darwich. - Arles : Actes Sud, 2009. - 317p.; 18cm 

+ Môn loại: 892.7 / A105P 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 115 - 116 
 

344/. MAHFOUZ, NAGUIB. Karnak café / Naguib Mahfouz; Translator: France 

Meyer. - Paris : Actes Sud, 2014. - 128p.; 17cm 

+ Môn loại: 892.7 / K109C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 121 - 122 
 

345/. ALAA EL ASWANY. L'immeuble Yacoubian / Alaa El Aswany; Roman traduit 

de l'arabe (Égypte) par Gilles Gauthier. - Paris : Babel, 2006. - 324p.; 18cm 

+ Môn loại: 892.7 / L310Y 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 41 - 42 
 

346/. IKE, CHUKWUEMEKA. Fils de panthère / Chukwuemeka Ike; Traduit de 

l'anglais (Nigeria) par Étienne Galle. - Paris : Dapper, 2000. - 266p.; 18cm 

+ Môn loại: 896 / F309D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 17 - 18 
 

347/. WILLIAMS, MICHAEL. Le Ventre du crocodile / Michael Williams. - Paris : 

Dapper, 2004. - 285p.; 18cm 

+ Môn loại: 896 / V203D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 01 - 02 
 

900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

HISTOIRE & GÉOGRAPHIE 
 

348/. ANDRÉ LARANÉ. Chronologie universelle : Qu'avons-nous fait ces 20.000 

dernières années? / Larané, André. - Paris : Librio, 2011. - 110p.; 19cm 

+ Môn loại: 909 / CHR430U 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 232 - 233 
 

349/. GODARD, PHILIPPE. Grandes villes du monde : Racontées aux enfants / 

Philippe Godard. - Paris : De La Martinière jeunesse, 2017. - 70p.; 27x31cm 
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+ Môn loại: 910 / GR105V 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 49 - 50 

 

350/. SARR, FELWINE. Afrotopia / Felwine Sarr. - Paris : Philippe Rey, 2018. - 

154p.; 22cm 

+ Môn loại: 916 / A103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 119 - 120 
 

351/. ROUSSEAU, STEFAN. L’Afrique racontée aux enfants / Stefan Rousseau, 

Alexandre Messager. - Paris : De La Martinière jeunesse, 2012. - 69p.; 26x30cm 

+ Môn loại: 916 / L102R 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 45 - 46 
 

352/. WILSON, JAMIA. I have a dream: 52 icônes noires qui ont marqué l’histoire / 

Jamia Wilson, Andrea Pippins. - Paris : Casterman, 2018. - 91p.; 28cm 

+ Môn loại: 920.02 / I-300H 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 33 - 34 
 

353/. BILLIOUD, JEAN-MICHEL. 10 femmes qui ont changé l’histoire du monde / 

Jean-Michel Billioud; Illustrations de Kaa illustration. - Paris : Auzou, 2018. - 22p.; 35cm 

+ Môn loại: 920.72 / D315F 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 03 - 04 
 

354/. HALLIGAN, KATHERINE. Les femmes qui ont fait bouger le monde / 

Katherine Halligan; Illustrations Sarah Walsh. - Paris : Hatier, 2018. - 112p.; 30cm 

+ Môn loại: 920.72 / F202QU 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 23 - 24 
 

355/. HENIN, V.. Les voyages d’Alix - Lutèce / V. Henin, J. Martin. - Paris : 

Casterman, 2014. - 48p.; 30cm 

+ Môn loại: 937 / V435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 15 – 16 

 

356/. BROCHE, P. DE. Les voyages d’Alix - La Grèce / P. De Broche, J. Martin. - 

Paris : Casterman, 2014. - 64p.; 30cm 

+ Môn loại: 938 / V435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 09 - 10 
 

357/. HENIN, V.. Les voyages d’Alix - Pétra / V. Henin, J. Martin. - Paris : Casterman, 

2014. - 48p.; 30cm 

+ Môn loại: 939 / V435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 11 - 12 
 



 ESPACE DU LIVRE FRANCOPHONE - 2022                     KHÔNG GIAN SÁCH TIẾNG PHÁP                       

 

- 46 - 
 

358/. KASSAI, DIDIER. L’odyssée de Mongou : D’après le roman de Pierre Sammy 

Mackfoy / Didier Kassai; Adapté avec la collaboration de Vincent Carrière. - Paris : 

Harmattan BD, 2014. - 51p. : Minh hoạ; 30cm 

+ Môn loại: 940 / L419D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 27 - 28 
 

359/. ZOLA, ESMILE. Germinal / Esmile Zola. - Paris : Gaillmard, 2018. - 755p.; 

18cm 

+ Môn loại: 944 / G206 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 75 - 76 
 

360/. HERVAN, C.. Les voyages d’Alix - Les jeux Olympiques / C. Hervan, Y. 

Plateau, J. Martin. - Paris : Casterman, 2012. - 56p.; 30cm 

+ Môn loại: 949.5 / V435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 13 - 14 

 

361/. HADDAD, HUBERT. Palestine / Hubert Haddad. - Paris : Gallimard, 2015. - 

161p.; 18cm 

+ Môn loại: 956.94 / P103 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 87 - 88 
 

362/. FANON, FRANTZ. Les damnés de la terre : Préface de Jean-Paul Sartre. 

Présentation de Alice Cherki et postface de mohammed harbi (2002) / Frantz Fanon. - Paris: 

La Découverte, 2002. - 311p.; 19cm 

+ Môn loại: 965 / D104D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 283 - 284 
 

363/. CHABAUD, FREDERIC. Histoire des tirailleurs sénégalais / Frederic Chabaud, 

Julien Monier. - Rouen : Petit à petit, 2018. - 108p.; 27cm 

+ Môn loại: 966.3 / H313D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PT 192 - 193 
 

364/. SARR, FELWINE. 105 rue Carnot : Récits / Felwine Sarr. - Québec : Mémoire 

D’encrier, 2011. - 77p.; 22cm 

+ Môn loại: 966.305 / C203C 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 109 - 110 
 

365/. OBAMA, BARACK. Discours choisis / Barack Obama; anthologie constituée, 

traduite, présentée et annotée par Juliette Bourdin. - Paris : Gallimard, 2018. - 120p.; 18cm 

+ Môn loại: 973.93092 / D313CH 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PN 117 - 118 
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366/. FAKOLY, DOUMBI. Barack Obama : Premier Président Africain-Américain 

des Etats-Unis d’ Amérique expliqué aux adolescents / Doumbi-Fakoly. - Paris : Menaibuc 

Editions, 2008. - 90p.; 21cm 

+ Môn loại: 973.931092 / B109-O 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PV 212 – 213 

 

367/. TORTON, J.. Les voyages d’Alix - Les Incas / J. Torton, J. Martin. - Paris : 

Casterman, 2017. - 56p.; 30m 

+ Môn loại: 980 / V435D 

- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 07 - 08 
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